1. Khái niệm QLHCNN ? (câu nào liên quan đến QLHCNN phải trích dẫn khái niệm)
Đề cương trang 8 phần 1.2
2. Đặc điểm QLHCNN ?

- Trình bày khái niệm QL HCNN; 05 đặc điểm (từ 2.1 – 2.5 trang 10 - 12 Đề cương).

- Nếu yêu cầu phân tích 01 trong 05 đặc điểm:

+ Chọn 1 đặc điểm: nêu tên đặc điểm (phần in đậm), triển khai phân tích (phần in thường), nêu ví dụ minh họa (chọn đặc điểm số 1).

3. Chủ thể QLHCNN
Trình bày khái niệm QL HCNN. Chủ thể QLHCNN gồm: 
1. Cơ quan HC NN

- KN: là cơ quan có thẩm quyền quản lý chung hay từng mặt công tác có nhiệm vụ chấp hành pháp luật và chỉ đạo thực hiện chủ trương, kế hoạch của NN.

VD: Chính phủ, UBND các cấp: cơ quan có thẩm quyền quản lý chung
Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở – Ban – Ngành: cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên môn
- Đặc điểm:

+ Chỉ có CQHCNN mới có hệ thống các đơn vị cơ sở trực thuộc, các đơn vị cơ sở này góp phần tích cực vào việc thực hiện các chức năng cơ bản của QL HCNN.

VD: UBND cấp quận sẽ có các phòng: TN và MT, QLĐT, Kinh tế, Tài chính… các đơn vị sự nghiệp công lập: bệnh viện, trường học…
+ Cơ quan HCNN có chức năng QLHCNN thực hiện các hoạt động chấp hành và điều hành trên lãnh thổ (Chính phủ, UBND các cấp) và trên từng lĩnh vực (Bộ và cơ quan ngang Bộ).

+ Cơ quan HCNN là một hệ thống phức tạp, có số lượng đông đảo nhất, tạo thành một hệ thống tập trung nhất từ trung ương đến cơ sở.

+ CQ HCNN đều trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc CQ quyền lực NN; chịu sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm báo cáo trước CQ quyền lực NN.

- Phân loại CQHCNN

+ CQHCNN thẩm quyền chung: Chính phủ và UBND các cấp có thẩm quyền quản lý chung trên phạm vi toàn quốc hay trên từng địa bàn lãnh thổ. 

+ CQHCNN thẩm quyền riêng: Bộ, CQ ngang Bộ, CQ chuyên môn thuộc UBND: có thẩm quyền quản lý về ngành và lĩnh vực.
	Thẩm quyền chung
	Thẩm quyền riêng

	- Quản lý tổng hợp, chung.

- Được thành lập theo Hiến pháp, văn bản Luật.

- Làm việc theo chế độ tập thể, kết hợp quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu CQ.

- Người đứng đầu do được bầu hoặc kết hợp giữa bầu và phê chuẩn.
- Ký thay mặt trên một số văn bản.
	- Quản lý từng ngành, lĩnh vực

- Được thành lập theo Luật, văn bản QPPL dưới Luật.

- Làm việc theo chế độ thủ trưởng.
- Người đứng đầu do được bổ nhiệm hoặc kết hợp giữa bổ nhiệm và phê chuẩn.

- Ký trực tiếp trên tất cả các văn bản.


2. Cán bộ, công chức được trao quyền.

Khi được bầu, bổ nhiệm, phê chuẩn, tuyển dụng thì cán bộ công chức sẽ có một số quyền nhất định, có hai loại thẩm quyền của cán bộ công chức:

- Thẩm quyền của người lãnh đạo: cán bộ công chức được trao quyền để đứng đầu, lãnh đạo CQHCNN.

VD: Thủ tướng CP là người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp.

+ Cán bộ công chức giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu các CQHCNN có thẩm quyền ra quyết định trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
+ Người lãnh đạo có thẩm quyền điều hành công việc và cấp dưới phải tuân thủ vô điều kiện trừ những trường hợp trái quy định PL.

- Thẩm quyền của người thi hành công vụ:
+ Cán bộ công chức được trao quyền về mặt chuyên môn: đây là những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu đề xuất những phương hướng, giải pháp thực thi những công việc chuyên môn phức tạp, có chức năng tư vấn cho công chức lãnh đạo.

VD: CSGT, cán bộ tư pháp – hộ tịch, địa chính xây dựng…

+ Cán bộ công chức thông qua thi tuyển, tuyển dụng.

3. Cá nhân, tổ chức được NN ủy quyền: để cùng tham gia các hoạt động QLHCNN. Nhưng việc ủy quyền rất giới hạn để NN có thể kiểm soát được quyền lực.

VD: lực lượng Thanh niên xung phong cùng CSGT tham gia điều tiết xe tại các giao lộ.

Lưu ý: cán bộ công chức trở thành chủ thể QLHCNN khi:

- Cán bộ công chức khi đang thi hành công vụ.


- Chủ thể QLHCNN được sử dụng quyền lực NN, việc sử dụng quyền lực NN luôn gắn với thẩm quyền quản lý, nếu tách rời thẩm quyền quản lý thì không còn là chủ thể nữa.


- Quyền hạn và nhiệm vụ được giao cho chủ thể QLHCNN phải gắn liền, đi đôi với nhau. 


- Chủ thể QLHCNN quản lý thông qua ban hành các quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính.
4. Khách thể QLHCNN

  - Khái niệm: là những gì mà hoạt động quản lý hướng tới, tác động tới, điều chỉnh tới và mong muốn đạt được, bao gồm: trật tự QLHCNN, hoạt động của các CQ tổ chức, hành vi của con người được pháp luật điều chỉnh. 
* Hành vi của con người được PL điều chỉnh: hành vi bao gồm hành động hoặc không hành động; hành vi là biểu hiện ra bên ngoài, được con người cảm nhận bằng các giác quan; hành vi phải gắn với con người có ý thức, không phải người mất ý thức.

+ Con người có nhiều hành vi nhưng không phải hành vi nào PL cũng điều chỉnh. PL yêu cầu hành vi phải thực hiện đúng với Luật và điều chỉnh những hành vi gây nguy hiểm cho XH, ảnh hưởng đến XH, đến trật tự QLHCNN. Từ đó, sẽ có hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.
+ PL chỉ điều chỉnh những con người đã biểu hiện thành hành vi chứ không điều chỉnh những suy nghĩ, tư tưởng của con người khi nó chưa biểu hiện thành hành vi.

+ Hành vi gắn với con người tạo ra hành vi, nghĩa là khách thể QLHCNN phải là hành vi của con người, không thể là hành vi của con vật, của máy móc.

+ Một người có nhiều hành vi nhưng chỉ những hành vi nào là đối tượng điều chỉnh của một hoặc một số ngành luật thì mới là khách thể của QLHCNN. Chỉ khi nào hành vi của con người được PL điều chỉnh mới là khách thể của QLHCNN.

+ Hành vi của người này không thể chuyển dịch cho người khác được. Con người tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình hoặc liên đới chịu trách nhiệm.

+ Cần phân loại hành vi để xác định hình thức, phương pháp quản lý.
(Ví dụ trong tập Thảo Hiền)
5. Quan hệ giữa hiệu lực và hiệu quả:
Đề cương trang 24 – 25
- Vẽ sơ đồ
- 3 yếu tố …..

- Khái niệm hiệu quả (phần 4.1)

- Quyền lực NN

- Năng lực

- Hiệu lực

6. Quyết định QL HCNN
- Khái niệm phần 1.1 (đề cương trang 28)

- Ý nghĩa phần 1.3 (đề cương trang 29 - 30)

* So sánh QĐ QPPL và QĐ cá biệt

Giống nhau: 

+ Do CQ HC NN và những người có thẩm quyền ban hành.

+ Quyết định mang tính chất bắt buộc thi hành.

+ Giống về một số tên loại, như quyết định…

Khác nhau:

	QĐ QPPL 
	QĐ cá biệt

	- Hiến pháp, luật
- Chứa đựng quy tắc xử sự chung, mang tính bắt buộc thi hành.

- Áp dụng cho nhiều đối tượng trong một thời gian dài.

- QĐ QPPL có ghi năm giữa số và ký hiệu, ví dụ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
	- Luật, các QĐ QPPL.
- Áp dụng PL vào những trường hợp cụ thể.

- Áp dụng cho một đối tượng trong một thời gian ngắn.

- Không ghi năm giữa số và ký hiệu, ví dụ: Quyết định số 92/QĐ-TTg


7. Yêu cầu cơ bản của Quyết định QL HCNN
- Khái niệm Quyết định QL HCNN

Đề cương trang 32

Chú ý: Tính hợp pháp là quan trọng nhất vì đảm bảo tính hợp pháp mới có giá trị pháp lý, mới có hiệu lực thi hành trong thực tế, chỉ xem xét tính chính trị và tính hợp lý trên cơ sở quyết định đó đã bảo đảm tính hợp pháp.
8. Quy trình ban hành Quyết định QL HCNN
- Khái niệm Quyết định QL HCNN
Đề cương trang 33

Chú ý: giai đoạn 1 – giai đoạn ban hành quyết định là giai đoạn quan trọng nhất vì phải có quyết định thì mới có các bước tổ chức thực hiện quyết định QLHCNN, kiểm tra việc thực hiện quyết định QLHCNN, tổng kết đánh giá; có quyết định thì mới có thể triển khai, tổ chức thực hiện.

9. Cải cách hành chính

- Khái niệm: Cải cách hành chính ở Việt Nam là một quá trình thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện các bộ phận: thể chế hành chính, tổ chức mang tính hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và tài chính công để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nền hành chính công trong hoạt động của bộ máy NN và trong phục vụ nhân dân. (đề cương trang 37)
- Sự cần thiết phải cải cách hành chính (đề cương mục 2.2 từ trang 37 đến trang 39)
- Nội dung cải cách hành chính: Xem Điều 3 Nghị quyết 30c/CP về cải cách hành chính và tham khảo thêm trong tập bài học (điều 3 gồm có 6 mục, đề bài hỏi mục nào thì trả lời mục đó).
10. So sánh thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

* Giống nhau:
- Là hoạt động thanh tra của CQ NN có thẩm quyền.
- Kết quả thanh tra là việc ban hành các quyết định hành chính khác.
* Khác nhau:

	
	Thanh tra hành chính
	Thanh tra chuyên ngành

	1. Cơ cấu tổ chức


	- Thanh tra Chính phủ, TT nhà nước tỉnh – TP trực thuộc trung ương, TT nhà nước huyện – quận – thị xã – TP thuộc tỉnh. VD: Thanh tra thành phố, TT NN Quận 9.
	- TT Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Sở.

VD: TT Bộ TNMT, TT Sở TNMT, TT Sở xây dựng.

	2. Người đứng đầu
	- Do người đứng đầu cơ quan thẩm quyền chung cùng cấp bổ nhiệm.

VD: Tổng TT CP do Thủ tướng CP bổ nhiệm; Chánh TT nhà nước Q 9 do Chủ tịch UBND Q 9 bổ nhiệm.
	- Do người đứng đầu cơ quan thẩm quyền riêng cùng cấp bổ nhiệm. 
VD: Chánh TT Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm.

	3. Chức năng
	- Là cơ quan giúp việc cho cơ quan thẩm quyền chung cùng cấp.

VD: TT Chính phủ giúp việc cho CP, TT nhà nước Q9 giúp việc cho UBND Q9.
	- Là cơ quan giúp việc cho cơ quan thẩm quyền riêng cùng cấp.

VD: TT Bộ TNMT giúp việc cho Bộ TNMT, TT Sở TNMT giúp việc cho Sở TNMT.

	4. Đối tượng
	- Các CQ HCNN mang tính trực thuộc về mặt tổ chức (hẹp).
VD: TT nhà nước Q9 có quyền hạn và nhiệm vụ thanh kiểm tra đối với các cơ quan hành chính NN trực thuộc UBND Q9.
	- Các CQ, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý ngành (rộng).
VD: TT Sở TNMT có trách nhiệm và quyền hạn thanh kiểm tra đối với tất cả các cá nhân, tổ chức về lĩnh vực TNMT.

	5. Nội dung
	- Đa dạng, toàn diện, mang tính bao quát, tổng hợp.
VD: TT nhà nước Q 9 kiểm tra hoạt động quản lý về TNMT của P.TNMT, kiểm tra hoạt động quản lý về quy hoạch của P.QLĐT, kiểm tra hoạt động quản lý về kinh tế của P.Kinh tế.
	- Mang tính chuyên ngành, cụ thể.

VD: TT Sở TNMT chỉ thanh kiểm tra về lĩnh vực TNMT, TT Sở XD chỉ thanh kiểm tra về lĩnh vực XD, TT Sở GTVT chỉ thanh kiểm tra về lĩnh vực an toàn giao thông.

	6. Thẩm quyền xử phạt
	- Không có quyền xử phạt trực tiếp.
VD: TT nhà nước chỉ ra kết luận thanh tra, không ra quyết định xử phạt.
	- Có quyền xử phạt trực tiếp.

VD: TT Sở TNMT ra QĐ xử phạt vi phạm hành chính về TNMT đối với các vi phạm về lĩnh vực TNMT.

	7. Quyền lập quy
	- Ban hành văn bản QPPL

VD: TT CP là cơ quan duy nhất có thẩm quyền lập quy.
	- Không có quyền ban hành VB QPPL.

	8. Hình thức
	- Đoàn, nhóm 


	- Theo cá nhân, kết hợp đoàn nhóm


	9. Căn cứ thanh tra
	- Công việc có dấu hiệu vi phạm

VD: Khi có đơn tố cáo CB,CC  P.TNMT quận thì TT nhà nước quận sẽ căn cứ vào đó để xem xét giải quyết.
	- Công việc thường xuyên, liên tục.

VD: Trong quá trình hđ (hằng ngày) của DN X (hoạt động sx nhựa). TT Sở TNMT có quyền thanh kiểm tra bất kỳ khi nào phát hiện hoặc nghi ngờ có VPPL.


11. Công vụ, công chức:
(Đề cương trang 65 – 68)
a. Công vụ (Đề cương trang 65)

- Khái niệm phần 1.1
- Các dấu hiệu của hoạt động công vụ:

+ Hoạt động công vụ trên cơ sở PL và để tổ chức thi hành PL.

+ Do đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện.

+ Được sử dụng quyền lực NN.

+ Phục vụ lợi ích chung cho XH.

+ Được hưởng lương, phụ cấp.

b. Nền công vụ (Đề cương trang 65)
- Khái niệm phần 1.1

- Khái niệm phần 1.2
- Nền công vụ bao gồm các yếu tố:
+ Hệ thống VB: Luật CB CC, Luật viên chức, Bộ luật Lao động… và các văn bản dưới Luật.
+ Hệ thống thủ tục hành chính: trình tự các bước để thực hiện công việc.
+ Cán bộ, công chức là người thực thi công vụ.
+ Công sở là nơi tổ chức, thực hiện các hoạt động công vụ.
c. Đặc trưng cơ bản của hoạt động công vụ:
   Phần 1.3 Đề cương trang 65 – 66

* Mục tiêu của hoạt động công vụ là không vì lợi nhuận, không vì mục đích riêng, vì:
Công vụ là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước do cán bộ, công chức tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, phục vụ lợi ích nhà nước, nhân dân và xã hội.
Hoạt động công vụ là hoạt động phi lợi nhuận. Hoạt động công vụ không trực tiếp tạo ra sản phẩm manh tính hàng hoá. Hoạt động công vụ được bảo đảm bởi kinh phí từ ngân sách nhà nước (tức sử dụng phương tiện tài chính công). Các khoản chi thường xuyên cho hoạt động của cơ quan, đơn vị của nhà nước gồm lương và các khoản kinh phí hành chính khác. Ngân sách được sử dụng phù hợp với mục đích, nhiệm vụ của các cơ quan, căn cứ vào định mức kinh phí được cấp. Hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, công chức không đo đếm bằng những chỉ số lợi nhuận, không tính lỗ lãi.  
Quản lý hành chính nhà nước lấy việc phục vụ lợi ích công làm động cơ và mục đích của hoạt động. Quản lý hành chính nhà nước không phải vì lợi ích thù lao, càng không theo đuổi mục đích kinh doanh lợi nhuận.
Hoạt động công vụ không vì mục đích riêng, vì mục đích của công vụ là phục vụ lợi ích nhà nước, nhân dân và xã hội. Nội dung hoạt động công vụ bao gồm các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, quản lý và tham gia quản lý mọi mặt của đời sống xã hội; đồng thời tổ chức cung ứng và phục vụ các nhu cầu chung của xã hội, của nhân dân không vì mục đích lợi nhuận. Hoạt động công vụ không chỉ có phục vụ nhà nước mà còn phục vụ nhân dân, mà mưu cầu của nhân dân rất đa dạng và luôn luôn biến đổi theo sự phát triển của lịch sử, cho nên hoạt động công vụ phải luôn quán triệt và thực thi mang tính chất phục vụ xã hội cao. Hành chính Nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân. Mọi hoạt động trong hệ thống hành chính Nhà nước đều mang tính chất phục vụ chứ không theo đuổi mục đích lợi nhuận. Vì vậy hành chính hoạt động phải vô tư, tận tâm, trong sạch.
Vd: NN có chính sách trợ giá vé xe buýt. Đây là một chính sách không có mang lợi ích, lợi nhuận về mặt kinh tế, nhưng có lợi về mặt xã hội. Do đó, NN vẫn triển khai, duy trì chính sách này.

* Mục tiêu của hoạt động công vụ là xã hội hóa cao, vì: (trong phần giải thích của Thảo Hiền)
* Câu hỏi: ở mục “trong khi thi hành công vụ” (Đề cương trang 68)

- Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phân tích: + Đúng: Thực hiện đúng pháp luật, đúng yêu cầu công việc, nhiệm vụ; đúng thẩm quyền trách nhiệm; đúng thời gian; đúng hồ sơ giấy tờ, lệ phí quy định.



      + Đầy đủ: Thực hiện đầy đủ nội dung công việc, đầy đủ tinh thần trách nhiệm, đầy đủ cơ sở, căn cứ về pháp lý lẫn thực tế.


      + Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cơ quan đơn vị, trước người dân và trước bản thân mình.

 d. Đánh giá hoạt động của công chức.

Tham khảo Đề cương trang 76 - 79.

12. Thủ tục hành chính:

(Đề cương trang 65 – 68)

a. Khái niệm: phần 1.1 Đề cương trang 80.

b. Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính.

Phần 3 Đề cương trang 82

c. Các giai đoạn của thủ tục hành chính (Đề cương trang 82 – 83).

Bao gồm 4 giai đoạn. 

Trong 4 giai đoạn trên thì giai đoạn 2 là quan trọng nhất ghi từ phần 2 “ Xem xét và ra quyết định giải quyết vụ việc” ở giữa trang 83 đến hết đoạn “ Thời hạn ra quyết định, trình tự, nội dung…công chức hành chính nhà nước có thẩm quyền”.

Cho ví dụ minh họa.
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